
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND Điện Biên, ngày          tháng       năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức biệt phái giúp cấp xã 

thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 

85/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 114/TTr-SNV ngày 

10 tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách công chức, viên chức biệt phái giúp cấp xã 

thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo). 

Thời gian biệt phái: Từ ngày 15 tháng 01 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 3 

năm 2026. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy quyết định biệt phái công chức thuộc 

khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội theo phân cấp quản lý. 
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2. Giám đốc Sở Nội vụ ban hành quyết định biệt phái công chức, viên 

chức thuộc khối chính quyền theo phân cấp quản lý. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận công chức, viên chức biệt phái có 

trách nhiệm phân công, bố trí, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đối với công 

chức, viên chức trong thời gian biệt phái. 

4. Công chức, viên chức được cử đi biệt phái có trách nhiệm giúp Ủy ban 

nhân dân, Ủy ban bầu cử cấp xã thực hiện các nhiệm vụ về công tác bầu cử tại 

địa phương. Các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức trong thời gian 

biệt phái được thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Nông 

nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo; Chánh Thanh tra tỉnh; UBND các xã 

có công chức, viên chức đến biệt phái; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- TT. Tỉnh ủy (b/c); 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Lưu VT, NC. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

  Lê Văn Lương 
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DANH SÁCH  

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BIỆT PHÁI VỀ GIÚP CẤP XÃ THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẦU CỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /01/2026 

 của UBND tỉnh Điện Biên) 

  

ST

T 
Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Chức vụ/Cơ quan đơn vị 

công tác 

Biệt phái 

đến 

xã/phường 

Ghi 

chú 

1 Quàng Văn Trường 25/10/1983 

Phó Trưởng Ban Ban Công 

tác Nông dân, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh 

Mường Luân  

2 Trịnh Văn Quyết  02/10/1987 

Công chức Ban Công tác 

Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Pa Ham  

3 Hạng A Sáng 12/10/1983 

Công chức Ban Vận động xã 

hội, Dân tộc và Tôn giáo, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Nà Bủng  

4 Nguyễn Minh Tuấn 23/8/1978 

Phó trưởng phòng Tổ chức 

đảng, đảng viên, Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy 

Búng Lao  

5 Phạm Minh Giám 16/6/1979 

Công chức phòng Công tác 

Nội chính và Cải cách tư 

pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Phình Giàng  

6 Lê Hoàng Tùng 07/6/1992 

Công chức Phòng Thanh tra, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh 

Mường Chà 

 

7 Sùng A Dơ 12/9/1993 

Công chức Phòng Thanh tra, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh 

Sín Thầu 

 

8 Nguyễn Tiến Đạt 04/10/1989 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Thanh tra phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, Thanh tra tỉnh 

Pu Nhi 

 

9 Nguyễn Duy Cương 07/7/1990 

Công chức Phòng Thanh tra 

phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực, Thanh tra tỉnh 

Sính Phình 

 

10 Đoàn Trần Hiệp 17/4/1976 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Thanh tra chuyên ngành khối 

Văn hóa xã hội, Thanh tra tỉnh 

Chiềng Sinh 

 

11 Bùi Đức Thiện 18/02/1980 

Công chức Phòng Thanh tra 

chuyên ngành khối Văn hóa 

xã hội, Thanh tra tỉnh 

Mường Lạn 

 

12 Nguyễn Việt Hòa 02/7/1985 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Thanh tra, giám sát, thẩm 

định, theo dõi, đôn đốc và xử 

lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh 

Pú Nhung 

 

13 Nguyễn Văn Nghị 12/6/1983 

Công chức Phòng Thanh tra, 

giám sát, thẩm định, theo dõi, 

đôn đốc và xử lý sau thanh tra, 

Thanh tra tỉnh 

Nậm Kè 

 



4 

ST

T 
Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Chức vụ/Cơ quan đơn vị 

công tác 

Biệt phái 

đến 

xã/phường 

Ghi 

chú 

14 Nguyễn Đình Trung 01/07/1977 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Thanh tra chuyên ngành khối 

Nội chính, Thanh tra tỉnh 

Si Pa Phìn 

 

15 Vũ Thanh Hải 20/10/1977 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Thanh tra chuyên ngành khối 

Nội chính, Thanh tra tỉnh 

Chà Tở 

 

16 Tống Duy Khoa 05/5/1976 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Thanh tra chuyên ngành khối 

Kinh tế kỹ thuật, Thanh tra 

tỉnh 

Mường Pồn 

 

17 Đinh Văn Thắng 26/8/1989 

Công chức Phòng Thanh tra 

chuyên ngành khối Kinh tế kỹ 

thuật, Thanh tra tỉnh 

Núa Ngam 

 

18 Bùi Trung Hiếu 08/10/1985 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Thanh tra hành chính, Thanh 

tra tỉnh 

Nà Tấu 

 

19 Phạm Kim Hà 25/02/1986 
Công chức Phòng Thanh tra 

hành chính, Thanh tra tỉnh 
Mường Nhà 

 

20 Chào Anh Nguyên 11/11/1980 
Phó Chánh Văn phòng Thanh 

tra tỉnh 
Mường Phăng 

 

21 Cà Văn Ánh 28/10/1991 
Công chức Văn phòng, Thanh 

tra tỉnh 
Thanh An 

 

22 Phạm Duy Hùng 09/10/1980 

Công chức Phòng Quản lý Tín 

ngưỡng, Tôn giáo, Sở Dân tộc 

và Tôn giáo 

Tìa Dình 

 

23 Quàng Văn Cần 11/10/1987 

Công chức Phòng Chính sách 

Dân tộc, Sở Dân tộc và Tôn 

giáo 

Quảng Lâm 

 

24 Nguyễn Hữu Lợi 12/12/1990 

Viên chức Ban Quản lý Khu 

dự trữ thiên nhiên Mường 

Nhé, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

Mường Toong 

 

24 Nguyễn Tiến Hoàn 14/01/1988 

Viên chức, Trung tâm Kỹ 

thuật nông nghiệp, tài nguyên 

và môi trường, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

Tủa Thàng 

 

26 Lý Trường Huy 30/10/1977 

Trưởng phòng Dạy nghề và 

Thông tin tuyên truyền Trung 

tâm Khuyến nông - Giống cây 

trồng vật nuôi, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường 

Xa Dung 

 

27 Nguyễn Thành Trung 01/06/1982 

Phó trưởng phòng Khoa học 

và phát triển du lịch, Ban 

Quản lý rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Nậm Nèn 
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